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ME5186 Hỗ trợ ra quyết định 1 10 - 12 303B1 PGS.TS Hồ Thanh Phong Khoa Cơ khí

ME5161 Các quá trình chế tạo Micro và Nano 1 10 - 12 302B1 TS. Dương Huyền Lynh Khoa Cơ khí

ME5191
Lập kế hoạch và điều độ trong sản xuất và 

dịch vụ
1 7 - 9 303B1 PGS.TS Đỗ Ngọc Hiền Khoa Cơ khí

ME5214 Hệ tuyến tính và điều khiển 1 7 - 9 301B1 PGS.TS Ngô Hà Quang Thịnh Khoa Cơ khí

ME5278 Hệ thống sản xuất tự động 1 7 - 9 302B1 PGS.TS Nguyễn Quốc Chí Khoa Cơ khí

EE5239
Năng lượng tái tạo - tích trữ năng lượng 

nâng cao
1 10 - 12 307B1 TS. Phan Quang Ấn Khoa Điện - Điện tử

EE5174 SCADA: Phân tích và thiết kế 1 10 - 12 308B1 TS. Trương Đình Châu Khoa Điện - Điện tử

EE5166 Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống 1 7 - 9 308B1 PGS.TS Huỳnh Thái Hoàng Khoa Điện - Điện tử

EE5116 Tối ưu hoá vận hành hệ thống điện 1 7 - 9 305B1 PGS.TS Võ Ngọc Điều Khoa Điện - Điện tử

EE5141 Thiết kế hệ thống nhúng nâng cao 1 7 - 9 306B1 TS. Nguyễn Lý Thiên Trường Khoa Điện - Điện tử

EE5236 Giải tích Hệ thống điện nâng cao 1 7 - 9 307B1 TS. Nguyễn Nhật Nam Khoa Điện - Điện tử

EE5195 Máy học và ứng dụng 1 7 - 9 213B1 TS. Võ Tuấn Kiệt Khoa Điện - Điện tử

AS5939 Tin học vật lý kỹ thuật 2 1 10 - 12 313B1 PGS.TS Huỳnh Quang Linh Khoa Khoa học ứng dụng

AS5900 Triết học IMP 10 - 12 204B9 TS. Nguyễn Thị Minh Hương Khoa Khoa học ứng dụng

AS5902 Phương trình đạo hàm riêng 1 10 - 12 314B1 TS. Phan Thị Khánh Vân Khoa Khoa học ứng dụng

AS5919 Phương pháp số nâng cao 1 7 - 9 310B1 PGS.TS Nguyễn Thanh Nhã Khoa Khoa học ứng dụng

AS5116 Chuyên đề vật lý nâng cao 1 1 7 - 9 313B1 TS. Dương Thị Như Tranh Khoa Khoa học ứng dụng

AS5903 Mô hình toán và mô phỏng 1 7 - 9 314B1 TS. Phan Thị Hường Khoa Khoa học ứng dụng
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CO5235 Trí tuệ kinh doanh 1 10 - 12 306B1 PGS.TS Võ Thị Ngọc Châu
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

CO5260 Kiến trúc hệ thống hiện đại IMP 3 - 6 204B9 PGS.TS Trần Ngọc Thịnh
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

CH5408 Công nghệ lọc và chế biến dầu 1 10 - 12 206B1 GS.TSKH Lưu Cẩm Lộc Khoa Kỹ thuật Hóa học

CH5367
Các chiến lược thực tiễn trong phân tích 

định tính và định lượng
1 10 - 12 305B1 PGS.TS Đặng Bảo Trung Khoa Kỹ thuật Hóa học

CH5352
Tự động hóa quá trình hóa học trong công 

nghiệp
1 10 - 12 201B9 TS. Bùi Ngọc Pha Khoa Kỹ thuật Hóa học

CH5539
Các phương pháp phân tích cấu trúc hợp 

chất hữu cơ
1 10 - 12 301B1 TS. Tống Thanh Danh Khoa Kỹ thuật Hóa học

CH5351
Công nghệ chất hoạt động bề mặt trong 

công nghiệp
1 7 - 9 201B9 PGS.TS Lê Thị Hồng Nhan Khoa Kỹ thuật Hóa học

CH5383
Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong 

sinh học
1 9 - 12 315B1 TS. Bùi Thị Mỹ Hồng Khoa Kỹ thuật Hóa học

CI5353
Ứng dụng tính toán mềm trong quản lý 

xây dựng
1 10 - 12 202B9 PGS.TS Phạm Vũ Hồng Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

CI5397
Phân tích kết cấu công trình cầu đường 

nâng cao
1 10 - 12 203B9 TS. Lê Bá Khánh Khoa Kỹ thuật Xây dựng

CI5575 Quản lý Dự án xây dựng IMP 7 - 9 204B9 PGS.TS Lương Đức Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

CI5394
Vật liệu và công nghệ xây dựng công trình 

giao thông
1 7 - 9 203B9 PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuấn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

CI5576 Nguyên lý kinh tế và Luật xây dựng 1 7 - 9 202B9 TS. Huỳnh Ngọc Thi Khoa Kỹ thuật Xây dựng

IM5182 Marketing dịch vụ chăm sóc sức khỏe 1 3 - 5 210B1 TS. Nguyễn Văn Tuấn Khoa Quản lý Công nghiệp

IM5183 Quản trị nguồn nhân lực bệnh viện 1 7 - 9 210B1 TS. Lê Thị Thanh Xuân Khoa Quản lý Công nghiệp

IM5139 Marketing dịch vụ 1 7 - 9 211B1 TS. Nguyễn Văn Tuấn Khoa Quản lý Công nghiệp


